
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

a) Thông tin tóm tắt về dự toán mua sắm  

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm 03 xe tải tự đổ tải trọng 3,49 tấn; 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; 

- Nguồn kinh phí: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và nguồn 

vốn vay tại các ngân hàng, nguồn vốn tự có hợp pháp khác; 

b) Thông tin tóm tắt về gói thầu  

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm 03 xe tải tự đổ tải trọng 3,49 tấn; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

- Địa điểm bàn giao xe: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ 

An; Địa chỉ: Số 360, đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung 

a) Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 

2025, hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của 

Chính phủ và Thông tư 54/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận 

tải. 

b) Giá chào thầu: Đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và bàn giao 

đến địa chỉ của Chủ đầu tư. 

c) Phụ tùng thay thế: Đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, kèm danh mục 

phụ tùng. 

d) Tài liệu kỹ thuật 

- Catalogue chính hãng hoặc thông số kỹ thuật do nhà sản xuất/nhà phân phối 



chính thức phát hành. 

-  Cung cấp hợp đồng đại lý/giấy ủy quyền phân phối của hãng sản xuất hoặc 

nhà nhập khẩu chính thức. Nếu là nhà phân phối cấp 2, phải có chuỗi ủy quyền liên 

tục từ nhà sản xuất đến nhà phân phối cuối cùng. 

- Tài liệu phải bằng tiếng Việt, tài liệu tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật 

sang tiếng Việt. 

g) Cam kết:  

- Cung cấp đầy đủ chứng nhận chất lượng kiểu loại, phiếu xuất xưởng, tem 

nhãn theo quy định (đối với xe sản xuất trong nước); Chứng từ CO, CQ, Giấy chứng 

nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với 

xe nhập khẩu), Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước). 

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo tính trung thực chính xác trong việc cung cấp 

thông tin về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa của mình. Chủ đầu tư sẽ khước từ tất cả 

các sản phẩm do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo 

chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành. 

- Nhà thầu cam kết (trong trường hợp trúng thầu) sẽ cung cấp đúng như danh 

mục hàng hóa chào thầu không có sự thay đổi bất kỳ về tên gọi, chủng loại, kỹ mã 

hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa, giá cả hàng hóa trong suốt thời gian thực hiện 

hợp đồng và cam kết tự chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp trong E-HSDT. 

2.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT:  

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 

mục số 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Ô tô tải tự đổ 

mới 100% 
➢ Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương):  

- Năm sản xuất: 2025 (xe mới chưa qua sử dụng). 

1. Động cơ: 

- Weichai - WP2.3Q95E50 (euro 5) 

- Dung tích xi lanh: 2.289cc 

- Công suất cực đại: 95PS/3.000 (vòng/phút) 

2. Hộp số: 

- Wanliyang - 8MT (8 số tiến, 2 số lùi) 



Hạng 

mục số 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

3. Hệ thống phanh: 

- Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng 

4. Hệ thống treo: 

- Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực 

5. Hệ thống lái: 

- Trục vít - êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực 

6. Lốp xe: 6.50 - 16 

7. Thùng nhiên liệu: 60 lít 

8. Đặc tính động học: 

- Tốc độ tối đa: 82 km/h 

- Khả năng vượt dốc: 51,9% 

- Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 5,24m 

9. Kích thước: 

- Kích thước tổng thể (DxRxC): 4.650 x 1.870 x 2.340mm 

- Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 2.500 x 1.600 x 725 (̴ 

2,9 m3) 

10. Khối lượng: 

- Trọng tải cho phép: 3.490 kg 

- Trọng lượng bản thân: 2.895 kg 

- Trọng lượng toàn bộ: 6.580 kg 

11. Trang thiết bị tiêu chuẩn: 

- Điều hòa cabin, kính chỉnh điện, màn hình theo xe 

- Cabin thế hệ mới 

- Ghế ngồi bọc simili cao cấp 

- 01 bánh xe dự phòng 

12: Màu sơn: Màu xanh 

13. Thời gian bảo hành: 02 năm hoặc 40.000km 

3. CÁC YÊU CẦU KHÁC:  



Trong trường hợp hàng hóa nhà thầu cung cấp có thông số khác với thông số 

yêu cầu, nhà thầu lập bảng so sánh chi tiết để thuân tiện trong quá trình đánh giá: 

BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

TT 

Thông số hàng 

hóa yêu cầu 

trong E-HSMT 

Thông số 

hàng hóa nhà 

thầu đề xuất 

Nội dung 

khác biệt 

Chứng minh tương 

đương hoặc cao hơn 

thông số yêu cầu 

1 Hàng hóa    

     

MỤC 2. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM 

1. Kiểm tra hàng hóa: Hàng hóa phải được tổ chức kiểm tra đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật trước khi bàn giao.  

2. Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa: Trước khi nghiệm thu, bàn giao, tất cả hàng 

hóa sẽ được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn thông số kỹ thuật quy định tại E-HSMT 

và hợp đồng ký kết giữa hai bên. Nếu kết quả không đúng theo E-HSMT thì nhà 

thầu phải chịu mọi phí tổn, chi phí khắc phục cho tới khi hoàn thành. 

 


